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(Đề nghị đổi tên thành Pháp lệnh Đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư)

Kính trình:  Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, theo sự phân công của Chính phủ (theo Quyết định 1193/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015), Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, soạn thảo dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp (sau đây gọi tắt là Dự án Pháp lệnh). Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ Tư pháp xin trình bày chi tiết về dự án Pháp lệnh như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG PHÁP LỆNH
Dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục, đào tạo nói chung, đào tạo các chức danh tư pháp nói riêng thể hiện trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. 

2. Phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật liên quan trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và giáo dục đào tạo (đặc biệt là Luật giáo 
dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Luật sư, Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức…), đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư ở nước ta, có tham khảo chọn lọc kinh nghiệm đào tạo các chức danh này của các nước tiên tiến trên thế giới. 

3. Pháp lệnh quy định các vấn đề cốt yếu về hai mô hình đào tạo: (1) đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và (2) đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. 
4. Có chính sách riêng của Nhà nước đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, nhất là đối với học viên của chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tại các cơ sở đào tạo để góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực tư pháp có chất lượng cao cho đất nước.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO PHÁP LỆNH 

1. Về tên gọi của Pháp lệnh

Trong quá trình xây dựng dự án Pháp lệnh, có nhiều quan điểm khác nhau về tên gọi của Pháp lệnh và vấn đề xác định phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh. Theo Thuyết minh xây dựng Dự án trình Chính phủ để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Pháp lệnh chỉ điều chỉnh hoạt động đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Tuy vậy, có nhiều người cho rằng Pháp lệnh nên mở rộng phạm vi điều chỉnh thêm một số chức danh tư pháp khác ngoài ba chức danh nêu trên. Ban Soạn thảo đã thống nhất kết luận: Pháp lệnh chỉ điều chỉnh hoạt động đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Vì vậy, Ban soạn thảo dự kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sửa tên gọi của Pháp lệnh thành Pháp lệnh Đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Đa số ý kiến đồng thuận với đề xuất này, vì tên gọi này xác định rõ ba chức danh thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và sát hợp với tên gọi hiện tại của dự án là Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp, đồng thời phù hợp với thực tiễn công tác đào tạo các chức danh này trong thời gian tới nhằm triển khai thi hành Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Luật sư năm 2012. Tuy nhiên, nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị xin chủ trương đổi tên Pháp lệnh thành “Pháp lệnh đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư” để đảm bảo phù hợp về mặt thuật ngữ với các Luật hiện hành có liên quan (Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Luật sư sửa đổi) trong quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. 
Do cả hai phương án xây dựng tên gọi của Pháp lệnh đều có những điểm hợp lý, phù hợp với mục tiêu ban hành, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh, Bộ Tư pháp báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ quốc hội xem xét, quyết định.

2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Pháp lệnh 


Dự án Pháp lệnh gồm có 06 chương, 36 điều với nội dung cơ bản như sau: 

- Chương I. Những quy định chung (gồm 5 điều, từ Điều 1 đến Điều 5).

- Chương II. Cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, giảng viên và học viên (gồm 09 điều, từ Điều 6 đến Điều 14).

- Chương III. Hoạt động đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (gồm 07 điều, từ Điều 15 đến Điều 21).

- Chương IV. Hoạt động đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (gồm 07 điều, từ Điều 22 đến Điều 28).

- Chương V. Trách nhiệm trong đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (gồm 05  điều, từ Điều 29 đến Điều  33).

- Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 34 đến Điều 36).

1. Chương I. Những quy định chung

Chương này gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), bao gồm những quy định về Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mục tiêu đào tạo; Chính sách của Nhà nước về đào tạo; Mô hình đào tạo.

Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), dự thảo Pháp lệnh quy định về mục tiêu, mô hình, chính sách đào tạo; tổ chức hoạt động đào tạo; trách nhiệm quản lý và cơ chế phối hợp trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. 
Về đối tượng áp dụng (Điều 2), Pháp lệnh áp dụng đối với các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.

Về mục tiêu đào tạo quy định trong Dự thảo (Điều 3) được xác định trên cơ sở quán triệt tinh thần mới của Hiến pháp 2013 (Điều 103) và định hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Luật sư và các luật khác có liên quan. Cụ thể là: (1) Trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên để hình thành năng lực tương ứng với yêu cầu nghề nghiệp của từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; (2) Góp phần tiêu chuẩn hóa nghề nghiệp Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong việc tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên và cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư, nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức hành nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, thực hiện nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử, đảm bảo thực thi công lý và quyền con người; (3) Việc đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tạo cơ sở thực hiện chủ trương luân chuyển công chức, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; lựa chọn để bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên từ Luật sư, Luật gia.

Chính sách của Nhà nước về đào tạo (Điều 4) là nội dung quan trọng trong chương Quy định chung của dự thảo Pháp lệnh. 

Hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư) có nhiều đặc thù so với các loại hình đào tạo khác nên cần quy định chính sách khuyến khích riêng áp dụng đối với giảng viên, học viên và cơ sở đào tạo các chức danh này, đặc biệt là việc Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (đào tạo chung ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư) để thu hút được những người giỏi (giảng viên và học viên) tham gia các chương trình đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Quan điểm này đã được thể hiện trong Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013, trong đó ngân sách Nhà nước cấp 80%, số còn lại (20%) do học viên đóng góp. Để phát triển mô hình đào tạo chung ba chức danh, phục vụ hiệu quả cho công cuộc cải cách tư pháp với trọng tâm thực hiện nguyên tắc đảm bảo tranh tụng trong hoạt động xét xử theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cần tăng cường hơn nữa ngân sách nhà nước và các chính sách khác của Nhà nước đối với loại hình đào tạo này. 

Dự thảo Pháp lệnh (Điều 4) quy định các nhóm chính sách chủ đạo: (1) Phát triển đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo hướng đảm bảo mặt bằng chung về trình độ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; ưu tiên đầu tư cho hoạt động đào tạo trong các chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn của các Ngành để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; có sự kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động quản lý của các Ngành và hoạt động phối hợp liên ngành để đảm bảo chất lượng đào tạo; (2) Bảo đảm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo; thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư phù hợp với mục tiêu đào tạo; (3) Có chế độ thu hút và đãi ngộ thích hợp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Thực hiện chế độ biệt phái Thẩm phán, Kiểm sát viên, giảng viên cơ hữu để tăng cường nguồn lực giảng viên cho các cơ sở đào tạo; (4) Các cơ quan tư pháp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư có quyền và trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để người học, giảng viên thực hiện các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; (5) Gắn đào tạo với công tác tuyển dụng, bổ nhiệm Thẩm phán, kiểm sát viên và cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư; ưu tiên tuyển dụng vào Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân người tốt nghiệp loại giỏi chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo quy định của pháp luật. Điều này phù hợp với quy định của Điều 89, 90, 91 và 92 của Luật Giáo dục, Điều 62 Luật Giáo dục đại học, Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách đối với người học, đồng thời góp phần đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và quan điểm chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh. 
Mô hình đào tạo theo quy định của Pháp lệnh (Điều 5) gồm hai mô hình: (1) Đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (đào tạo riêng từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư); (2) Đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (đào tạo chung ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho một đối tượng người học). 
Đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư là mô hình đào tạo mới trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tư pháp ở nước ta dự kiến sẽ đưa vào Pháp lệnh này. Hiện nay, mô hình này đang chuẩn bị được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. Đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư với các ưu điểm vượt trội so với đào tạo riêng từng chức danh, là bước đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực tư pháp phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, bởi các lý do cụ thể như sau:

Một là, đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư góp phần đổi mới mô hình tuyển dụng và đào tạo các chức danh tư pháp ở nước ta, theo đó những người chưa có biên chế nhà nước trong các ngành tòa án, kiểm sát sẽ được tham gia đào tạo nghề trước khi được tuyển dụng. 

Mô hình đào tạo riêng từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên cho các đối tượng đã được tuyển dụng vào ngành tòa án, kiểm sát như hiện nay đang có những hạn chế lớn, đó là: (1) đối tượng được cử đi đào tạo phải có thời gian công tác nhất định trong ngành tòa án, kiểm sát kể từ khi được tuyển dụng, thậm chí là từ 05 đến 07 năm, dẫn đến hệ quả là những công chức này nhiều năm làm việc trong ngành nhưng chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao vì chưa được trang bị những kiến thức cần thiết về nghề trước khi được tuyển dụng; (2) cơ chế cử công chức đi đào tạo đã và đang tạo thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước do Nhà nước phải chi trả kinh phí cho việc đào tạo. Để khắc phục những hạn chế này, bên cạnh việc duy trì mô hình đào tạo nêu trên, trong thời gian quá độ cần từng bước đổi mới mô hình đào tạo nghề theo hướng tổ chức đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư với cơ chế thi tuyển đầu vào từ những đối tượng chưa được tuyển dụng vào ngành tòa án, kiểm sát nhằm lựa chọn những người giỏi để đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc tuyển dụng công chức của ngành tòa án, kiểm sát, tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công việc trong quá trình sử dụng các chức danh này. 

Hai là, đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư sẽ trang bị mặt bằng chung về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của ba chức danh, đồng thời bảo đảm hợp lý tính chuyên sâu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của mỗi chức danh cho một người học; giúp người học dễ tiếp cận và thực hiện tốt hoạt động tranh tụng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, làm cơ sở để thực hiện chủ trương mở rộng tranh tụng tại toà án đã được nhấn mạnh trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp và đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Bên cạnh đó, đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư cũng làm cho cơ hội lựa chọn nghề nghiệp của học viên sau khi tốt nghiệp tăng lên bởi họ có khả năng hành nghề ở các vị trí công việc khác nhau so với người chỉ được đào tạo ở chương trình đào tạo riêng từng chức danh như hiện nay.

Ba là, đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư cho phép cơ sở đào tạo có điều kiện theo dõi, phát hiện khả năng, tố chất của người học, từ đó giúp họ có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, đồng thời lựa chọn được những học viên xuất sắc nhất, có nguyện vọng làm Thẩm phán, Kiểm sát viên để tuyển dụng vào biên chế của ngành toà án, kiểm sát. Những đối tượng không muốn hoặc không được tuyển dụng vào biên chế của ngành toà án, kiểm sát sẽ hành nghề luật sư. Mô hình đào tạo này sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí so với đào tạo riêng từng chức danh. 

Bốn là, việc đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư theo một chương trình chung cũng phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới. Ở các nước theo truyền thống dân luật (civil law), điển hình là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu, mô hình đào tạo chung hai chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên hay ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đều đang là các xu thế chủ đạo. Ở các nước theo truyền thống thông luật (common law), pháp luật của Hoa Kỳ, Canada và một số nước xây dựng mô hình đào tạo luật (ứng dụng J.D-Juris Doctor) cho những người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác để tạo nguồn Luật sư và đến lượt mình, Luật sư lại trở thành nguồn để bổ nhiệm Thẩm phán và Công tố viên. Như vậy, đào tạo của các nước theo mô hình thông luật về thực chất cũng là đào tạo chung. Theo các quốc gia này, việc đào tạo chung nhằm thiết lập một nền tảng pháp luật hàn lâm và kỹ năng hành nghề luật chung, có sự hiểu biết về nghề nghiệp của nhau. Văn phòng Liên hợp quốc, trong Hướng dẫn tăng cường năng lực và liêm chính tư pháp, khuyến nghị rằng việc áp dụng mô hình này “sẽ thúc đẩy các giá trị nghề nghiệp chung và sự hiểu biết tốt hơn các đặc điểm chức năng của các vai trò chuyên môn khác nhau của Thẩm phán và Luật sư; do vậy sự đổi mới này cũng sẽ loại bỏ hoặc ít nhất là giảm bớt những xung đột và căng thẳng thường xuyên, vốn là đặc điểm của mối quan hệ giữa Thẩm phán và Luật sư tại các nước đó”. Đây là điều Việt Nam cần tham khảo để xây dựng Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp, xây dựng nguồn nhân lực tư pháp phục vụ tranh tụng, thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, có một số ý kiến băn khoăn về đào tạo chung nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, như việc dẫn đến không được chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ của từng chức danh hoặc mất nhiều thời gian do nội dung chương trình đào tạo bị kéo dài hoặc tính khả thi của việc tuyển dụng người tốt nghiệp chương trình này vào các cơ quan tư pháp. Theo quan điểm của Bộ Tư pháp, các vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được, vì như đã khẳng định, chương trình đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư được thiết kế đảm bảo mục tiêu trang bị mặt bằng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của ba chức danh, đồng thời bảo đảm hợp lý tính chuyên sâu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của mỗi chức danh cho đối tượng được đào tạo; thời gian đào tạo không kéo dài theo hướng cộng gộp thời gian đào tạo riêng của ba chức danh mà chỉ diễn ra trong 18 tháng do chương trình đào tạo được thiết kế hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa sự trùng lặp về nội dung của các chương trình đào tạo riêng đối với từng chức danh; chương trình đào tạo chung đảm bảo giải quyết vấn đề đầu ra trong sử dụng học viên tốt nghiệp, vì có chính sách ưu tiên tuyển dụng từ các cơ quan tư pháp và học viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các hoạt động nghề nghiệp của cả ba chức danh tư pháp thay vì chỉ một chức danh như trong mô hình đào tạo riêng thông thường. 

 Đây là mô hình đào tạo mới có tính chất đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, cần đưa mô hình đào tạo này vào Pháp lệnh để kịp thời có cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động có liên quan. 

Cũng như hoạt động đào tạo riêng từng chức danh, dự thảo Pháp lệnh quy định cơ sở đào tạo nào đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thì được tổ chức đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.  

Vấn đề có các ý kiến, quan điểm khác nhau là việc thi tuyển đầu vào để đào tạo chung các chức danh cần được tổ chức theo mô hình thi tuyển tư pháp quốc gia như các nước trên thế giới (như Nhật Bản, Hàn Quốc…) hay là xây dựng cơ chế thi tuyển phù hợp với điều kiện đặc thù riêng của Việt Nam. Ban soạn thảo cho rằng, việc áp dụng theo mô hình thi tuyển tư pháp quốc gia như một số nước đang thực hiện là không phù hợp với Việt Nam, do nước ta chưa có cơ chế đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh tư pháp như các nước này. Trên cơ sở đó, dự thảo Pháp lệnh đã xây dựng các quy định phù hợp về thi tuyển trong đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư . 

2. Chương II. Cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, giảng viên và học viên

Chương này có 09 điều, từ Điều 6 đến Điều 14, bao gồm các quy định về những yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, giảng viên và học viên, với mục đích tạo mặt bằng chung về pháp lý cho các yếu tố cốt yếu của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tại các cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Cụ thể là: 
- Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, gồm 02 Điều về Cơ sở đào tạo (Điều 6), Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo (Điều 7).

- Yêu cầu đối với chương trình đào tạo, gồm 03 Điều về Chương trình đào tạo (Điều 8), Giáo trình đào tạo (Điều 9), Phương pháp giảng dạy (Điều 12). 

- Yêu cầu đối với giảng viên, gồm 02 Điều về Giảng viên (Điều 10), Nhiệm vụ và quyền của giảng viên (Điều 11)

- Yêu cầu đối với học viên, gồm 02 Điều về nhiệm vụ và quyền của học viên (Điều 13), chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của người tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (Điều 14). 

Những nội dung nêu trên được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ đặc điểm đặc thù của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và kết quả rà soát quy định pháp luật hiện hành, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư trong thời gian qua, đồng thời có tham khảo và đảm bảo sự phù hợp với các quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; quản lý công chức, viên chức; tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân, của viện kiểm sát nhân dân và hoạt động nghề luật sư. Cụ thể như sau: 

- Cơ sở đào tạo (Điều 6) 

Cơ sở đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư quy định tại Pháp lệnh này (bao gồm: a) Cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao; b) Cơ sở đào tạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; c) Cơ sở đào tạo của Bộ Tư pháp; d) Cơ sở đào tạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

- Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo (Điều 7)

Các nội dung cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo trong dự thảo Pháp lệnh được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định hiện hành về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng thời có tính đến đặc thù trong tổ chức, hoạt động của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Các nhiệm vụ, quyền hạn thể hiện rõ điều này là: (1) Ðảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo mà Pháp lệnh này quy định riêng cho các cơ sở đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư; và (2) Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu phát triển đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư chất lượng cao. 

Pháp lệnh quy định điều kiện tổ chức đào tạo của các cơ sở đào tạo theo hướng quy định chung về điều kiện tổ chức đào tạo của các cơ sở đào tạo (áp dụng đối với các cơ sở đào tạo có có chức năng đào tạo riêng từng chức danh trong các chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, chương trình đào tạo nghề luật sư), bên cạnh đó có quy định một số điều kiện riêng đối với cơ sở đào tạo được tổ chức đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo hướng cơ sở đào tạo nào đủ điều kiện quy định, được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thì được tổ chức đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. 

- Chương trình đào tạo (Điều 8) 

Đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư là lĩnh vực đào tạo nghề tư pháp có nhiều nét đặc thù riêng (về đối tượng đầu vào, mục tiêu đào tạo, trình độ đào tạo, tính chất nghề được đào tạo...) so với các lĩnh vực giáo dục đào tạo khác, nhất là giáo dục đại học (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục đại học) và giáo dục nghề nghiệp (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục nghề nghiệp). 

Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, Dự thảo Pháp lệnh quy định yêu cầu chung đối với các chýõng trình đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và yêu cầu đặc thù riêng đối với chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (theo đó phải đảm bảo trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sý để người học sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện tốt các công việc ở cả ba vị trí việc làm của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. 

- Yêu cầu đối với phương pháp đào tạo (Điều 12): Phương pháp đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, tính chất của đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng, thực hành, chú trọng hoạt động thực tập nghề, phát huy tính tích cực, chủ động của học viên. Quy định này vừa phù hợp với quy định của chung của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, vừa thể hiện được đặc điểm riêng về phương pháp đào tạo trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Bên cạnh đó, giáo trình đào tạo (Điều 9) trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư phải cụ thể hóa được các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng bài học, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp đào tạo tích cực.

- Yêu cầu đối với giảng viên và các quy định có liên quan (từ Điều 10 đến Điều 11) về Giảng viên; Nhiệm vụ và quyền của giảng viên (trong đó có quy định về chế độ thỉnh giảng và biệt phái Thẩm phán, Kiểm sát viên, giảng viên làm công tác giảng dạy).
Theo Điều 4 của dự thảo Pháp lệnh về chính sách của Nhà nước về đào tạo, Nhà nước có chế độ thu hút và đãi ngộ thích hợp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và thực hiện chế độ biệt phái Thẩm phán, Kiểm sát viên, giảng viên cơ hữu để tăng cường nguồn lực giảng viên cho các cơ sở đào tạo. Như vậy, giảng viên tham gia giảng dạy nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư bao gồm giảng viên cơ hữu, giảng viên được cử biệt phái và giảng viên thỉnh giảng. Từ đặc điểm hoạt động đào tạo nghề chức danh tư pháp là đào tạo cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học luật nên Dự thảo Pháp lệnh quy định các yêu cầu cụ thể của giảng viên cơ hữu, ngoài các điều kiện chung theo quy định hiện hành, phải có (1) trình độ từ thạc sĩ luật học trở lên; (2) có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; (3) Đã tham gia công tác xét xử, kiểm sát, hành nghề luật sư từ 05 năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và có thời gian tham gia công tác pháp luật từ 05 năm trở lên. Giảng viên thỉnh giảng ngoài các yêu cầu chung như quy định hiện hành, phải (1) Có trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn và khả năng sư phạm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo; và (2) Có thời gian tham gia công tác pháp luật từ 05 năm trở lên. 

Dự thảo Pháp lệnh lần đầu tiên quy định về chế độ biệt phái Thẩm phán, Kiểm sát viên, giảng viên làm công tác giảng dạy (Điều 10 khoản 4), theo đó:  Trong trường hợp cần thiết, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể cử biệt phái thẩm phán, kiểm sát viên làm giảng viên cho các cơ sở đào tạo. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục cử biệt phái Thẩm phán, Kiểm sát viên được thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật Cán bộ, công chức. Giảng viên làm việc theo chế độ biệt phái tại các cơ sở đào tạo được giữ nguyên lương và các chế độ tại cơ quan cử biệt phái; được hưởng chế độ phúc lợi và điều kiện làm việc như đối với giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (khoản 3 Điều 11). Quy định này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo có nhiều người đang là giữ chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên tham gia giảng dạy ổn định tại các cơ sở đào tạo, đáp ứng tốt hơn mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát viên, nghề luật sư. 

Về nhiệm vụ và quyền của giảng viên giảng dạy nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (Điều 11): Quy định của dự thảo Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ cụ thể của giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (Điều 11 khoản 1) được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 72, Điều 73 của Luật Giáo dục. Ngoài ra, giảng viên cơ hữu được Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tạo điều kiện tham gia các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp có liên quan để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, chế độ thỉnh giảng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Điều 11 khoản 2 quy định quyền và nghĩa vụ của giảng viên thỉnh giảng được xác định theo hợp đồng thỉnh giảng được ký giữa cơ sở đào tạo với giảng viên thỉnh giảng. Giảng viên thỉnh giảng được miễn thực hiện công việc chuyên môn tại đơn vị nơi mình công tác trong thời gian thỉnh giảng; được công nhận kết quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực tập để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua hàng năm tại đơn vị mình đang công tác.

- Yêu cầu đối với học viên (Điều 13, Điều 14): Bên cạnh quy định về nhiệm vụ và quyền của học viên khi tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, dự thảo Pháp lệnh lần đầu tiên quy định về chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của người tốt nghiệp (Điều 16). Các nội dung về chuẩn đào tạo được quy định trong Pháp lệnh là chuẩn chung nhất (chuẩn sàn) về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của người tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp của từng chức danh riêng và cả ba chức danh trong điều kiện cần có sự kết nối với nhau để đáp ứng yêu cầu của hoạt động tranh tụng trong tố tụng. Trên cơ sở đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ quy định các chuẩn đào tạo chi tiết đối với người học tốt nghiệp khi ban hành, thực hiện các chương trình đào tạo tương ứng. Theo định hướng về chuẩn đào tạo mà Pháp lệnh đã quy định, không chỉ có người tốt nghiệp chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát và nghề luật sư nắm vững nghiệp vụ của ba nghề mà người tốt nghiệp từng chương trình đào tạo riêng cũng phải biết được những vấn đề cơ bản trong nghề nghiệp của các chức danh còn lại trong ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.


3. Chương III. Đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư 

Chương này gồm có 07 điều, từ Điều 15 đến Điều 21; trong đó, Pháp lệnh dành 03 điều quy định lần lượt về: Chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử (Điều 15); Chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (Điều 16); Chương trình đào tạo nghề luật sư (Điều 17). Tại mỗi chương trình đào tạo đều quy định cụ thể về cấu trúc chương trình, nội dung kiến thức và thời gian đào tạo (trong đó có thời gian thực tập nghề). Đây được coi là cơ sở pháp lý chung để trưởng các ngành ban hành Chương trình khung, cơ sở đào tạo ban hành chương trình đào tạo chi tiết nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư để đảm bảo sự thống nhất về chương trình đào tạo và đảm bảo mặt bằng chung về chất lượng đào tạo đối với "sản phẩm đầu ra” (chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của người tốt nghiệp các chương trình đào tạo).

Ngoài ra, Chương này còn quy định về Tuyển sinh (Điều 18), Thực tập (Điều 19), Công nhận tốt nghiệp (Điều 20), Chứng chỉ đào tạo (Điều 21). 
Hình thức tuyển sinh của ba loại chương trình đào tạo riêng được quy định theo hướng mở (xét tuyển hoặc thi tuyển). Trưởng các ngành sẽ tự quyết định hình thức tuyển sinh cụ thể. Người tốt nghiệp mỗi chương trình đào tạo sẽ được cấp một chứng chỉ phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan về tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. 

Xuất phát từ đặc thù của hoạt động đào tạo nghề chức danh tư pháp, Pháp lệnh chú trọng đặc biệt việc nhấn mạnh yêu cầu chú trọng thực tập trong các chương trình đào tạo. Ngoài các nội dung quy định tương tự như các quy định pháp luật hiện hành về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, Pháp lệnh cũng có các quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của các Ngành chủ quản trong việc quản lý, tổ chức hoạt động đŕo tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. 


4. Chương IV. Đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư
Chương này gồm 07 điều (Từ Điều 22 đến Điều 28), quy định về: Chương trình đào tạo (Điều 22); Thời gian đào tạo (Điều 23); Thực tập (Điều 24); Tuyển sinh (Điều 25); Công nhận tốt nghiệp (Điều 26), Chứng chỉ đào tạo (Điều 27); Phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo (Điều 28). 

Đây là những vấn đề cốt yếu trong mô hình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo hướng trang bị kiến thức, kỹ năng và các yếu tố căn bản khác cho cùng một đối tượng người học ở cả ba nghề (Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư) để tạo nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư và có thể luân chuyển giữa các chức danh, tạo điều kiện để Nhà nước tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên từ các luật sư, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa; tạo điều kiện luân chuyển công chức, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Đây là mô hình đào tạo mới được coi là ưu việt hơn so với mô hình đào tạo riêng từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, cần được chú trọng đặc biệt nhằm góp phần đạt được các mục tiêu nêu trên. 

Các nội dung chủ yếu cần chú trọng trong Chương này bao gồm: 

- Chương trình đào tạo (Điều 22): Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư bao gồm khối kiến thức bắt buộc và khối kiến thức tự chọn. Khối kiến thức bắt buộc bao gồm ba phần: phần kiến thức chung về nghề nghiệp; phần kỹ năng nghề nghiệp và phần thực tập. Khối kiến thức tự chọn bao gồm các nội dung về kỹ năng chuyên sâu của từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Chương trình đào tạo theo kết cấu chung này phải đảm bảo trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản của cả ba lĩnh vực: nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Đây là điểm khác căn bản so với chương trình đào tạo riêng từng chức danh. 
- Thời gian đào tạo (Điều 23): Thời gian đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư dài hơn so với chương trình đào tạo riêng (12 tháng), cụ thể tổng thời gian là 18 tháng, trong đó thời gian thực tập là 06 tháng. Quy định này vừa đảm bảo yêu cầu đào tạo chung nghiệp vụ nghề của cả ba chức danh vừa phù hợp với quy định của pháp luật (Luật Luật sư) về thời gian đào tạo. 

- Thực tập (Điều 24): Thời gian thực tập trong chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh này bao gồm 02 tháng thực tập nghiệp vụ xét xử, 02 tháng thực tập nghiệp vụ kiểm sát, 02 tháng thực tập nghề luật sư. Pháp lệnh giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều này.

- Tuyển sinh (Điều 25): Khác với cơ chế tuyển sinh trong chương trình đào tạo riêng từng chức danh, việc tuyển sinh đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư chỉ được thực hiện bằng hình thức thi tuyển. Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành.

 - Công nhận tốt nghiệp và chứng chỉ đào tạo (Điều 26, Điều 27): Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư; có giá trị như Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ xét xử, chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, chứng chỉ đào tạo nghề luật sư khi xét điều kiện tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

  - Trách nhiệm phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo chung(Điều 28) 

Yêu cầu của hoạt động đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng chiến lược đào tạo nguồn cán bộ tư pháp, gắn đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo; tuyển sinh; xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu; xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập nghề... Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể của pháp luật nên thời gian qua công tác phối hợp liên ngành trong đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương cải cách tư pháp. Vì vậy, Bộ Tư pháp thấy rằng Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp cần phải có quy định về cơ chế phối hợp liên ngành trong đào tạo, trong đó cần đặc biệt chú trọng việc thành lập và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. 

Dự thảo Pháp lệnh quy định Hội đồng phối hợp liên ngành đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập để tham mưu chỉ đạo công tác đào tạo và sử dụng học viên sau đào tạo. Thành phần Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng sẽ được quy định theo hướng không làm thay công việc của Thủ trưởng các ngành, mà chỉ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng các ngành khi quyết định những vấn đề lớn, quan trọng trong công tác đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.

5. Chương V. Trách nhiệm trong đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư
Chương này gồm 05 điều (Từ Điều 29 đến Điều 33) quy định về: Nội dung quản lý nhà nước (Điều 29); Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 30); Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao (Điều 31); Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Điều 32); Trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Điều 33). 

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư: Dự thảo Pháp lệnh quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và chú trọng việc quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 30); trách nhiệm phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, đặc biệt là trong đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.

Quy định như nêu trên phù hợp với tình hình thực tế trong lĩnh vực đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đồng thời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục, đào tạo đã được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật, cụ thể là: Khoản 3 Điều 96 Hiến pháp 2013 (quy định Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…), Khoản 2 Điều 11 Luật tổ chức Chính phủ (quy định Chính phủ thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chức danh khoa học, các loại hình trường, lớp và các hình thức giáo dục khác…), Điều 100 Luật Giáo dục (quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục...). 

Về trách nhiệm của các Bộ, Ngành 

Yêu cầu của hoạt động đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng chiến lược đào tạo nguồn cán bộ tư pháp, gắn đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo; tuyển sinh; xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu; xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập nghề... Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể của pháp luật nên thời gian qua công tác phối hợp liên ngành trong đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương cải cách tư pháp. Vì vậy, Pháp lệnh cần phải có quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo cùng với cơ chế phối hợp liên ngành trong đào tạo. Dự thảo Pháp lệnh có các điều khoản riêng biệt quy định về trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao (Điều 31); Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Điều 32); Trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Điều 33). 
 7. Chương VII. Ðiều khoản thi hành
Chương này gồm 03 điều (từ Điều 34 đến Điều 36), quy định về: Hiệu lực thi hành (Điều 34); Điều khoản chuyển tiếp (Điều 35); Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (Điều 36). Chính phủ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh này.

a) Điều khoản chuyển tiếp quy định về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo quy định tại Pháp lệnh này trong việc rà soát, điều chỉnh các điều kiện bảo đảm hoạt động đào tạo để đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Chương II Pháp lệnh này. Các khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư đang tổ chức thực hiện vào thời điểm Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành tiếp tục được thực hiện theo chương trình đào tạo đã ban hành.

b) Trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Hướng dẫn thi hành là việc đưa ra những nội dung, cách thức thực hiện một cách chi tiết các vấn đề cần được làm sáng tỏ trong nội dung quy phạm. Pháp lệnh được ban hành chỉ quy định một cách chung nhất về các vấn đề cốt yếu của đào tạo Vì vậy, một số điều, khoản đòi hỏi phải được quy định cụ thể, chi tiết hơn một số nội dung nhằm bảo đảm cho việc thực thi và áp dụng pháp luật một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng với tinh thần mà quy phạm đưa ra. Với vai trò là cơ quan chấp hành và tổ chức thực hiện pháp luật, Chính phủ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản cụ thể được giao trong Pháp lệnh này, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Pháp lệnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm các quy định được thực hiện nghiêm túc và thống nhất trong phạm vi cả nước.

Trên đây là thuyết minh về nội dung chủ yếu của dự thảo Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp. Bộ Tư pháp xin kính trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Nơi nhận:






             BỘ TRƯỞNG        
- Như trên;

- Các Phó TTg CP (để b/c);

- Các thành viên Chính phủ;                                                                                 

- Ủy ban Pháp luật của QH (để p/h); 

- Văn phòng QH (để p/h);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Vụ Pháp luật Văn phòng CP (để p/h); 

- Lưu: VT, HVTP (02 bản).                

                                                                                   Hà Hùng Cường
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